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THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (THAM KHẢO) 

07 ngành Cao đẳng Kinh tế  Kỹ thuật hiện hành 

TT Tên học phần 
CNKT  
Cơ khí 

CNKT Điện, 
điện tử 

CNKT  
Môi trường 

CN  
Thông 

tin 
Kế toán 

Quản trị 
kinh 

doanh 

Tài chính 
Ngân 
hàng 

A Kiến thức GDĐC  
34/ 
100 

34/ 
101 

36/ 
96 

36/ 
100 

30/ 
100 

30/ 
100 

30/ 
100 

A1 LLCT 10 10 10 10 10 10 10 

Những NLCB của 
CNMLN 1 

2 2 2 2 2 2 2 

Những NL CB của 
CNMLN 2 

3 3 3 3 3 3 3 

Tư tưởng HCM 2 2 2 2 2 2 2 

Đường lối CM của 
ĐCSVN 

3 3 3 3 3 3 3 

A2 Khoa học XH 2 2 2 2 4 2 2 

 Pháp luật ĐC 2 2 2 2 2 2 2 

      2 (tự chọn)   

A3 Nhân văn- nghệ thuật        

A4 Ngoại ngữ 7 7 7 7 7 7 7 

 
Tiếng Anh 1,2,3 

TA3 = CN (2TC) 
7 7 7 7 7 7 7 

A5 
Toán-Tin KHTN-CN-
MT 

15 15 17 17 9 9 9 

 Toán cao cấp B1 3 3 3 3    

 Toán cao cấp B2 2 2 2 (Tự chọn) 2    

 Toán cao cấp C     3 3 3 
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TT Tên học phần 
CNKT  
Cơ khí 

CNKT Điện, 
điện tử 

CNKT  
Môi trường 

CN  
Thông 

tin 
Kế toán 

Quản trị 
kinh 

doanh 

Tài chính 
Ngân 
hàng 

 Hóa học đại cương A  2      

 Hóa học ĐC B3   3     

 Sinh học ĐC   2     

 Xác suất TK B    2 2 2 2 

 Vật lý đại cương 1 3 3 3 3    

 Vật lý đại cương 2  2 (tự chọn)   2    

 Tin học ĐC    2  2 2 2 

 Nhập môn tin học A    3    

 Nhập môn tin học B 3 3      

 Môi trường ĐC   2     

 MT và con người 2 (tự chọn) 2 (tự chọn)  2 2 2 2 

A6 GDTC 90t 90t 90t 90t 90t 90t 90t 

A7 GDQPAN 8 8 8 8 8 8 8 

B Khối kiến thức GDCN        

 TT và khóa luận TN 8 8 8 8 8 8 8 

 Thực tập TN 3 3 3 3 3 3 3 

 Khóa luận TN Đồ án TN (5) Đồ án TN (5) 5 5 5 5 5 

  


